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Bài thứ 9 : Nguyên Lý Biến Thể Thứ Nhất (Phần 2) 

Nếu anh chị muốn nhanh chóng bước vào giai đoạn đọc Thánh Kinh trong tiếng Hy-lạp thì anh chị 
cần phát huy các phản xạ : phản xạ đầu tiên là sự thoải mái khi quen thuộc với các nguyên lý biến 
thể. Khi anh chị hiểu được phần nào chức năng và cách các nguyên lý biến thể được đặt vào cấu 
trúc câu thì anh chị sẽ thấy các nguyên lý biến thể rất dễ và có một số đặc điểm tương đồng với 
nhau. Vì thế anh chị hãy tự tin nếu như bấy giờ cách trình bày các nguyên lý biến thể trông như 
phức tạp : chúng tôi luôn luôn hỗ trợ anh chị tiếp thu kiến thức và phản xạ đối với các nguyên lý 
biến thể này ! 
 
Nguyên lý biến thể thứ nhất ở giống đực 

Mặc dù nguyên lý biến thể thứ nhất chủ yếu ứng dụng cho giống cái nhưng cũng có một số 
từ giống đực mà nguyên lý biến thể thứ nhất cũng được áp dụng, thường cho con người (nhân 
vật).  

 Cũng như ở giống cái, đặ tính của nguyên lý biến thể này là thuộc cách ở số nhiều với -
ῶν luôn luôn có dấu. 

 Ở giống đực số ít thì sẽ là danh cách kết thúc bởi -ης hoặc -ας 

Chúng ta phân biệt 2 loại hơi khác nhau ở số ít :  

 Các từ với -ης : chỉ định hay như duy nhất cho người, nhân vật 
 Các từ với -ας : luôn luôn là tên riêng chỉ biến thể ở số ít ; thí dụ : Ἰούδας, Σατανᾶς 

Các danh từ ở giống đực với –ης 

 

  
ὁ μαθητής 

người môn đồ 

ὁ προφήτης  

nhà tiên tri  

Danh Cách   SỐ ÍT  ὁ μαθητής ὁ προφήτης 

Hô Cách    μαθητά  προφῆτα 

Đổi Cách  τὸν μαθητήν τὸν προφήτην 

Thuộc Cách    τοῦ μαθητοῦ τοῦ προφήτου 

Tặng Cách  τῷ μαθητῇ τῷ προφήτῃ 
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Danh Cách  SỐ NHIỀU  οἱ μαθηταί οἱ προφῆται 

Hô Cách   μαθηταί  προφῆται 

Đổi Cách  τοὺς μαθητάς τοὺς προφήτας 

Thuộc Cách    τῶν μαθητῶν τῶν προφητῶν 

Tặng Cách  τοῖς μαθηταῖς τοῖς προφήταις 

 

 CHÚ THÍCH  

 Chỉ với Danh Cách và Thuộc Cách ở giống đực, vĩ tố của từ (désinences) mang đặc 
tính của nguyên lý biến thể thứ nhất với  -η 

 Vĩ tố của từ  chính yếu ở “giống đực” là Thuộc Cách số ít, tương tự với nguyên lý biến 
thể thứ nhì 

 Nếu anh chị không nhớ Tặng Cách thì cũng không sao vì chúng ta ít khi gặp trường hợp 
này... 

 PHẦN NHẮC NHỞ  

o Nếu có thể thì dấu luôn luôn được đặt ở một ví trí ngoại trừ Thuộc Cách ở số 
nhiều 

o Trong tất cả các nguyên lý biến thể, Danh Cách và Hô Cách giống nhau. 
o Phần cuối οι/αι của Danh Cách và Hô Cách số nhiều luôn luôn mang âm tiết 

ngắn 
o Khi dấu được đặt trên âm tiết cuối, đó là 

 dấu sắc đặt trên Danh Cách, Hô Cách và Đổi Cách  
 dấu mũ đặt trên Thuộc Cách và Tặng Cách  
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Các từ giống đực với –ας 

 

  
ὁ Σατανᾶς 

Sa-tan 

ὁ Ἰούδας 

Giu-đa 

Danh Cách SỐ ÍT.  ὁ Σατανᾶς ὁ Ἰούδας 

Hô Cách   Σατανᾶ  Ἰούδα 

Đổi Cách  τὸν Σατανᾶν τὸν Ἰουδαν 

Thuộc Cách    τοῦ Σατανᾶ τοῦ Ἰούδα 

Tặng Cách  τῷ Σατανᾷ τῷ Ἰούδᾳ 

 CHÚ THÍCH  

 Ngoại trừ với Danh Cách và Thuộc Cách ở giống đực, vĩ tố của từ đều theo nguyên lý 
biến thể thứ nhất 

 Một lần nữa nếu có thể, dấu luôn luôn được đặt ở một vị trí không thay đổi 

HỖ TRỢ : Dù sao đi nữa anh chị đã nhận biết một tên riêng trong văn đoạn của Thánh Kinh, và 
nếu trước tên riêng đó có mạo từ thì anh chị luôn luôn biết trường hợp ứng dụng...! 

Từ vựng 

ὁ βαπτιστής, οῦ người làm lễ báp-têm ὁ Ἰούδας, α Giu-đa 

ὁ Ἰωάννης, ου Giăng ὁ Σατανᾶς, ᾶ Sa-tan 

ὁ μαθητής, οῦ người môn đồ εἰμι  tôi là  

ὁ προφήτης, ου nhà tiên tri ἐστιν anh ấy là 

ὁ στρατιώτης, ου người lính ἐγώ 
tôi, đó là tôi 

(Danh Cách) 

οὗτος 
đây là, anh này là (chỉ định – 

đại từ) 
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Anh chị đã thấy là không có 

dấu trên động từ là ? Rất giỏi, 

nhưng anh chị cũng đừng quá 

lo lắng về điểm này... 

 


